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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÙ GIA MẬP 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số 08/2018/HS-ST 

Ngày 08/3/2018 

 

  

  

    NHÂN DANH 

      NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÙ GIA MẬP, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Trọng Đại 

 Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Gia Vinh  

                                           2. Ông Lê Trung Trực 

   - Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Thư 

ký Tòa án nhân dân huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

tham gia phiên tòa: Ông Hoàng Văn Quỳnh - Kiểm sát viên 

Ngày 08/3/2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 11/2018/HSST 

ngày 13 tháng 02 năm 2018 đối với:  

Bị cáo Nguyễn Văn Q (tên gọi khác: C), sinh năm 1998 tại tỉnh Bình Phước; 

nơi cư trú: Khu phố 01, phường P, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước; nghề 

nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 8/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn D và bà Nguyễn Thị Bích H; 

bị cáo không có vợ con; tiền án: Không; tiền sự: Ngày 22/8/2017 bị cáo Nguyễn 

Văn Q bị Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước ra Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính số 25/QĐ/XPVPHC về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người 

khác. Bị cáo Q bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/10/2017 cho đến nay và có mặt tại 

phiên tòa. 

  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

 Chị Đặng Thị Tuyết T, sinh năm 1977  

Địa chỉ: Tổ dân phố 02, phường L, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk (Vắng mặt tại 

phiên tòa). 

 Người làm chứng:  

1. Anh Nguyễn Cao C, sinh năm 1984 - Chức vụ: Dân quân xã P.  

2. Anh Lê Thanh Đ, sinh năm 1995 - Chức vụ: Dân quân xã P. 

Cùng nơi công tác: Ban chỉ huy quân sự xã P, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 
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 3. Anh Vũ Trọng C, sinh năm 1981 - Chức vụ: Công an viên xã P.  

4. Anh Lầu A S, sinh năm 1986 - Chức vụ: Công an viên xã P. 

Cùng nơi công tác: Công an xã P, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. 

(Những người làm chứng đều vắng mặt tại phiên tòa).  

  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

 Vào khoảng 20 giờ ngày 28/10/2017 bị cáo Nguyễn Văn Q điều khiển xe 

mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Taurus biển số 47C1 - 021.76 tại khu vực phường 

P, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước thì gặp người tên P (chưa rõ nhân thân lai 

lịch), bị cáo Q nhờ P mua hộ ma túy đá với số tiền là 2.000.000 đồng thì P đồng ý; 

Do bị cáo Q chỉ có 1.500.000 đồng nên P cho bị cáo Q mượn 500.000 đồng để đủ 

tiền mua ma túy. Sau đó, P cầm 2.000.000 đồng điều khiển xe mô tô Taurus chở 

bị cáo Q đi đến xã B, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước để mua ma túy. Khi đi 

đến khu vực gần Trường Phổ thông trung học Bù Nho thì P dừng xe cho bị cáo Q 

xuống xe đứng chờ, còn P chạy xe đi mua ma túy. Khoảng 15 phút sau P quay lại 

đưa cho bị cáo Q một bịch ma túy, rồi chở bị cáo Q đến quán cà phê Hoa Lan ở 

phường S, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước để cùng nhau sử dụng ma túy. Sau 

đó P bỏ đi, còn bị cáo Q cất số ma túy còn lại vào túi quần rồi điều khiển xe mô tô 

biển số 47C1- 02176 đi trên đường ĐT 741 đến nhà Lưu Thế Â ở xã P, huyện Bù 

Gia Mập, tỉnh Bình Phước để chơi.  

 Khi bị cáo Q đi đến khu vực thôn Đ, xã P, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước thì bị Công an huyện Bù Gia Mập và Công an xã P phối hợp kiểm tra, phát 

hiện nghi ngờ Q cất giữ và vận chuyển trái phép chất ma túy nên đã bắt giữ Q và 

lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời thu giữ của Q gồm: 01 khẩu 

trang y tế bên trong có chứa 01 gói ni long chứa tinh thể màu trắng; 01 ống hút 

bằng nhựa màu trắng; 01 ống hút bằng nhựa màu đỏ; 01 ống hút thủy tinh hình 

móc câu có một đầu gắn quả cầu tròn; 01 bật lửa có đầu dao bấm bằng kim loại; 

01 điện thoại di động hiệu Nokia 1202; số tiền 100.000 đồng và 01 xe mô tô biển 

số 47C1 - 021.76. 

 Theo Bản kết luận giám định số 520 ngày 02/11/2017 của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Bình Phước kết luận: Tinh thể màu trắng đựng trong 

01(Một) túi ny lon (ký hiệu M) được niêm phong gửi giám định là ma túy, có 

trọng lượng 2,2051 gam Methamphetamine là chất ma túy nằm trong danh mục II, 

STT 67, Nghị định 82/2013/NĐ - CP ngày 19/7/2013 của Chính Phủ. Mẫu vật 

hoàn lại sau giám định là 1,9800 gam Methamphetamine. 

 Taïi baûn Caùo traïng soá 10/CT-VKSBGM ngaøy 08/02/2018 cuûa Vieän kieåm 

saùt nhaân daân huyeän Buø Gia Maäp truy tố bò caùo Nguyễn Văn Q veà toäi “Tàng trữ, 

vận chuyển trái phép chất ma túy” theo khoaûn 1 Ñieàu 194 Boä luaät hình sự năm 

1999. 

Tại phiên tòa hôm nay Kiểm sát viên ông Hoàng Văn Quỳnh vẫn giữ 

nguyên quan điểm truy tố bị cáo Q như nội dung bản cáo trạng nêu trên và đề nghị 

Hoäi ñoàng xeùt xöû xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Q  töø 02 năm 06 tháng đến 03 naêm 
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tù về tội “Tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 194 Bộ 

luật hình sự năm 1999.  
 Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Nguyễn Văn Q thừa nhận đã có hành vi tàng 

trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy là Methamphetamine có trọng lượng 2,2051 

gam vào ngày 28/10/2017 tại thôn Đ, xã P, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước và 

đã bị lực lượng Công an huyện Bù Gia Mập, Công an xã P bắt phạm tội quả tang.   

 Những người làm chứng là các anh Nguyễn Cao C, Vũ Trọng C, Lê Thanh 

Đ, Lầu A S là lực lượng Công an xã P và dân quân tự vệ xã P cùng trình bày đã 

trực tiếp bắt phạm tội quả tang bị cáo Nguyễn Văn Q vào ngày 28/10/2017 khi bị 

cáo Q đang có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

 [1] Lời khai nhận tội nêu trên của bị cáo Nguyễn Văn Q phù hợp với lời 

khai của những người làm chứng anh Nguyễn Cao C, Vũ Trọng C, Lê Thanh Đ, 

Lầu A S, vật chứng là chất ma túy đã thu giữ được và các tài liệu, chứng cứ khác 

đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án. 

 [2] Hành vi của bị cáo Q cất giấu trái phép trong người 2,2051 gam ma túy 

là Methamphetamine rồi bị cáo Q dùng xe mô tô biển số 47 C1 – 021.76 vận 

chuyển trái phép số ma túy này đi trên đường ĐT 741 từ địa điểm phường S, thị xã 

Phước Long, tỉnh Bình Phước đến địa điểm thôn Đ, xã P, huyện Bù Gia Mập, tỉnh 

Bình Phước thì bị lực lượng Công an xã P, Công an huyện Bù Gia Mập kiểm tra, 

phát hiện và bắt giữ. Hành vi của bị cáo Q đã xâm phạm đến hoạt động quản lý 

chất ma túy của Nhà nước. 

 Bị cáo Q nhận thức được việc cất giấu, vận chuyển số ma túy nêu trên là trái 

pháp luật, nhưng do bị cáo Q là người nghiện ma túy nên bị cáo Q vẫn cố ý cất 

giấu, vận chuyển trái phép số ma túy này để mục đích sử dụng cho bản thân bị cáo. 

 Hành vi của bị cáo Q đã phạm vào tội “Tàng trữ, vận chuyển trái phép chất 

ma túy” quy định tại khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999. Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Bù Gia Mập truy tố bị cáo Q theo tội danh và điều khoản này của 

Bộ luật hình sự năm 1999 là đúng pháp luật. 

  [3] Xét tính chất, mức độ do hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn Q đã 

gây ra, Hội đồng xét xử thấy cần phải áp dụng cho bị cáo Q một mức hình phạt tù 

có thời hạn tương xứng nhằm trừng trị, răn đe, giáo dục bị cáo Q và cũng để giáo 

dục phòng ngừa chung trong xã hội. 

  Khi áp dụng hình phạt có xem xét đến nhân thân bị cáo Q lúc phạm tội có 

một tiền sự như đã nêu ở trên, thể hiện bị cáo Q là người có nhân thân xấu. Tuy 

nhiên quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo Q thành khẩn khai báo về 

hành vi phạm tội của mình, phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại gì, đây là những 

tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự của bị cáo Q theo quy định tại các 

điểm h, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Ngoài ra không có tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự nào đối với bị cáo Q. 

 [4] Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng của vụ án:  
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 Đối với 1,9800 gam ma túy Methamphetamine còn lại sau giám định; 01 bật 

lửa ga loại dao bấm bằng kim loại; 01 khẩu trang y tế màu xanh trắng; 01 ống hút 

nhựa màu đỏ; 01 ống thủy tinh hình móc câu có một đầu gắn quả cầu tròn; 01 ống 

hút nhựa màu trắng cần tịch thu tiêu hủy. 

 Đối với số tiền 100.000 đồng và 01 chiếc điện thoại di động hiệu Nokia 

1202 màu xanh xám của bị cáo Nguyễn Văn Q không dùng vào việc phạm tội nên 

trả lại cho bị cáo Q. 

 Đối với xe mô tô loại Taurus, nhãn hiệu Yamaha biển số 47 C1 - 021.76 mà 

bị cáo Q đã dùng làm phương tiện phạm tội, theo kết quả tra cứu xác minh của 

Công an tỉnh Bình Phước ngày 30/11/2017 thì chủ sở hữu xe là chị Đặng Thị 

Tuyết T, địa chỉ: Tổ dân phố 02, phường L, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. 

 Theo chị T trình bày xe mô tô này chị T bán cho người khác đã lâu không 

còn nhớ tên, địa chỉ người mua xe. Nay chị T không có yêu cầu dân sự gì về xe mô 

tô này. 

 Còn theo bị cáo Q trình bày xe mô tô Taurus nêu trên do bị cáo Q mượn của 

một người tên là X ở thôn C, xã P, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước để đi lại. 

Vì không xác định được cụ thể nhân thân lai lịch của người tên X đã cho bị cáo Q 

mượn xe nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Gia Mập đã tách xe mô 

tô này ra khỏi vụ án để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ xử lý sau và nay không 

yêu cầu Tòa án xem xét xử lý đối với xe mô tô này nên Hội đồng xét xử không giải 

quyết gì về xe mô tô này. 

 Do trách nhiệm dân sự không có nên Hội đồng xét xử cũng không giải 

quyết. 

 [5] Đối với những người có tên là T, P, X, Lưu Thế Â (tên gọi khác: K) mà 

theo bị cáo Q khai có liên quan đến vụ án nhưng do không xác định được nhân 

thân lai lịch cụ thể của những người này nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Bù Gia Mập và Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập không có cơ sở 

xử lý. Vì vậy Hội đồng xét xử cũng không có căn cứ để xem xét đối với những 

người này. 

 [ 6] Bò caùo Nguyễn Văn Q phaûi chòu án phí hình sự sơ thẩm theo quy ñònh 

cuûa phaùp luaät. 

Vì caùc leõ treân; 

QUYEÁT ÑÒNH: 

 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 194 của Bộ luật hình sự năm 1999; Điều 47, các 

điểm h, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015; Nghị quyết số 

41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự 

100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 

và hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức 

cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH 13; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 

94/2015/QH 13; Các Điều 106, 329, 331, 333, 336, 337 Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí, lệ phí Tòa án; 
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 1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Q phạm tội “Tàng trữ, vận chuyển trái phép 

chất ma túy”;  

 Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Q 03 (Ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

29/10/2017 bị tạm giữ, tạm giam. 

 Tiếp tục tạm giam bị cáo Nguyễn Văn Q để đảm bảo việc thi hành án. 

 2. Về trách nhiệm dân sự không có nên không giải quyết. 

 3. Về vật chứng vụ án: 

  - Tịch thu tiêu hủy 1,9800 gam ma túy Methamphetamine còn lại sau giám 

định; 01 bật lửa ga loại dao bấm bằng kim loại; 01 khẩu trang y tế màu xanh trắng; 

01 ống hút nhựa màu đỏ; 01 ống thủy tinh hình móc câu có một đầu gắn quả cầu 

tròn; 01 ống hút nhựa màu trắng. 

 - Trả lại bị cáo Nguyễn Văn Q số tiền 100.000 đồng và 01 chiếc điện thoại 

di động hiệu Nokia 1202 màu xanh xám. 

 4. Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Văn Q phải nộp 200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm. 

 5. Kháng cáo, kháng nghị: 

 - Bò caùo Nguyễn Văn Q có mặt tại phiên tòa có quyeàn khaùng caùo baûn aùn 

này trong thời haïn 15 ngaøy, keå töø ngaøy 08/3/2018 tuyên án. 
  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Đặng Thị Tuyết T vắng mặt tại 

phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận 

được bản án hoặc bản án được niêm yết. 
 - Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập có quyền kháng nghị bản án 

này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 08/3/2018 tuyên án. 

 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước có quyền kháng nghị bản án này 

trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 08/3/2018 tuyên án. 

       

Nôi nhaän:                                            TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

- TAND, VKSND tænh Bình Phöôùc;                      Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa 

- VKSND H. Bù Gia Mập; 

- Chi cục THADS H. Bù Gia Mập; 

- Bò caùo;  

- Ngöôøi coù QLNV lieân quan; 

- Löu HSVA;TA.                                                    
                                                                           Nguyễn Trọng Đại 


